LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 20
(Từ ngày 18/01/2021 – 22/01/2021)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	TPPCT
	BÀI DẠY

	2
	Sáng
	1
	Trải nghiệm
	58
	Nghe nhắc nhở kế hoạch học tập sau tết

	
	
	2
	Tiếng Việt
	286
	Bài 20A: Bạn bè tuổi thơ (Tiết 1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	287
	Bài 20A: Bạn bè tuổi thơ (Tiết 2)

	
	
	4
	Đạo Đức
	20
	Bài 8: em thực hiện tốt nội quy … (T.2)

	
	Chiều
	1
	GDTC
	39
	Vận động phối hợp của cơ thể (T7)

	
	
	2
	Mĩ Thuật
	20
	Chủ đề 5: gia đình thân yêu (T2)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	59
	Giờ nào việc nấy

	3
	Sáng
	1
	Âm nhạc
	20
	Tiết 20: Ôn tập bài hát Khúc nhạc mùa xuân.

	
	
	2
	Tiếng Việt
	288
	Bài 20A: Bạn bè tuổi thơ (Tiết 3)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	289
	Bài 20B: Bạn thích đồ chơi gì? (Tiết 1)

	
	
	4
	Toán
	96
	Thực hành xếp, ghép hình (tiết 2)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	39
	Chăm sóc bảo vệ cây trồng và vật nuôi (T1)

	
	
	2
	GDTC
	40
	Vận động phối hợp của cơ thể (tt)... (T1)

	
	
	3
	Tiếng anh
	39
	

	4
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	290
	Bài 20B: Bạn thích đồ chơi gì? (Tiết 2)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	291
	Bài 20B: Bạn thích đồ chơi gì? (Tiết 3)

	
	
	3
	Toán
	97
	Thực hành xếp, ghép hình (tiết 3)

	
	
	4
	Tăng cường TV
	292
	Bài 26: Con mèo đang bắt chuột (T1)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	40
	Chăm sóc bảo vệ cây trồng và vật nuôi (T1)

	
	
	2
	Tiếng Việt (Ôn)
	293
	Bài 26: Con mèo đang bắt chuột (T2)

	
	
	3
	Tăng cường TV
	294
	Bài 20C: Em nói lời hay (Tiết 1)

	5
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	295
	Bài 20C: Em nói lời hay (Tiết 2)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	296
	Bài 20C: Em nói lời hay (Tiết 3)

	
	
	3
	Toán
	98
	Vị trí

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	99
	Toán (Ôn luyện)

	
	Nghỉ

	6
	Sáng
	1
	Tiếng anh
	40
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	297
	Bài 20D: Giúp bạn vượt khó (Tiết 1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	298
	Bài 20D: Giúp bạn vượt khó  (Tiết 2)

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	100
	Toán (Ôn luyện)

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt (Ôn)
	299
	Bài 20D: Giúp bạn vượt khó  (Tiết 3)

	
	
	2
	Tăng cường TV
	300
	Bài 27: Con cá sống ở dưới nước (T1)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	60
	Chia sẻ thời gian biểu của em


